     ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM 

     COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TRÖÔØNG CÑ KỸ THUẬT  LYÙ TÖÏ TROÏNG
                   Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 



**********





 ******

                     ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT
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LỚP: 13TC      Ngaøy thi : ………/………/ 2014


Thôøi gian: 90 phuùt
           Học sinh được sử dụng tài liệu

 LÝ THUYẾT: (6 điểm)
 1. Tại sao nhà nước vừa có tính giai cấp vừa có tính xã hội. (2đ)
 2. Phân biệt hành vi tội phạm và hành vi vi phạm hành chính. (2đ)
 3. Tại sao nói “Quyền tự do kinh doanh theo qui định của pháp luật; quyền bí mật đời tư… là những quyền thuộc quyền nhân thân trong luật Dân sự. (2đ)
A.   Bài tập: (4 điểm)

1. (2đ ) Khi phát hiện hiệu ảnh Hồng Minh tự ý sử dụng ảnh của mình để quảng cáo trong một cuộc triển lãm, chị Thanh đã yêu cầu chủ hiệu ảnh Hồng Minh phải chấm dứt ngay việc làm đó.
Bằng kiến thức pháp luật đã học, em hãy xác định và giải thích phương án nào sau đây là đúng, nhằm làm rõ việc qui định sử dụng hình ảnh của cá nhân.
a. Chị Thanh có quyền cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng hình ảnh của mình.
b. Cửa hàng chụp ảnh đương nhiên có quyền sử dụng sản phẩm đẹp của mình vào mục đích quảng cáo, kinh doanh cho cửa hàng.
c. Cửa hàng sử dụng ảnh của chị Thanh để quảng cáo tay nghề của mình, không xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị Thanh nên pháp luật không cấm.
2. Bằng kiến thức pháp luật đã học, hãy xác định các tình huống sau thuộc về hình thức thực hiện pháp luật gì? Vì sao? (2 điểm)
a. An không trộm cắp tài sản của người khác.

b. Dũng có đơn khiếu nại về việc làm trái pháp luật của Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình An.
c. Bà Thanh Loan luôn chấp hành tốt các qui định khi tham gia giao thông.
d. Anh Đoàn là cảnh sát giao thông xử phạt người vi phạm Luật giao thông.
- Hết –
 TRƯỞNG KHOA 

     
TRƯỞNG BỘ MÔN

  GV RA ĐỀ
        Đỗ Ngọc Mỹ

          Nguyễn Thị Mai
               Nguyễn Thị Mai
ĐÁP ÁN

I. Lý thuyết (6 đ)

   Câu 1. (2đ)

     Nêu khái niệm NN: “Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt, nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ lợi ích của g/c thống trị trong xã hội.”(0.25đ)

     Bản chất NN: “ Do NN chỉ ra đời và tồn tại và phát triển trong XH có g/c nên NN luôn mang bản chất g/c sâu sắc” (0.25đ)

    - Tính g/c của nhà nước được thể hiện ở chỗ: nhà nước là công cụ, là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay g/c cầm quyền để bảo vệ lợi ích kinh tế, để thực hiện sự thống trị về chính trị và tác động tư tưởng của g/c thống trị đối với toàn xã hội (0.25đ)

· Nêu tính xã hội của nhà nước (0.25đ)

· Nhà nước vừa có tính g/c và tính xã hội vì nhà nước sinh ra không chỉ do nhu cầu của g/c thống trị mà còn do nhu cầu tổ chức điều hành, quản lý xã hội. Vì vậy với tư cách là tổ chức quyền lực công nhà nước phải giải quyết nhiều vấn đề từ xã hội vì lợi ích chung và vì sự phát triển của đất nước. Nếu nhà nước chỉ bảo vệ quyền lợi của mình thì khó tồn tại lâu dài trước sự phản kháng mảnh liệt của nhiều g/c khác. (1 điểm)
     Câu 2. (2đ)

· Nêu khái niệm tội phạm (0.25đ)

· Chứng minh bằng tính chất, mức độ cao hơn, nguy hiểm hơn so vi phạm hành chính như xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên (nếu dưới 11% người phạm tội dùng hung khí nguy hiểm hoặc phạm tội đối với người nuôi dưỡng hoặc đối với thầy cô giáo mình- Điều 104 LHS) 1điểm

- Nếu xâm phạm về tài sản thì mức độ thiệt hại từ 2.000.000đ (nếu dưới 2.000.000 đ và vi phạm nhiều lần vẫn bị xử lý hình sự) (0,25đ)
- Chứng minh các hành vi vi phạm PL hành chính ngược lại với hành vi phạm hình sự. (0.25đ).
- Về trách nhiệm pháp lý đối với tội phạm do toà án tuyên. Còn vi phạm hành chính do cơ quan hành chính nhà nước hoặc do người có nhiệm vụ xử lý như cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe…(0.25đ)

Câu 3. (2 điểm)

· Nêu khái niệm quyền nhân thân và các đặc điểm của quyền nhân thân như quyền này gắn liền với mỗi cá nhân, không chuyển giao cho người khác (trừ khi có qui định khác) (1đ).

· Từ đặc điểm trên, quyền tự do kinh doanh theo quy định pháp luật, quyền bí mật đời tư…của công dân là quyền gắn liền mỗi bản thân công dân, nên chủ thể của quyền này không chuyển nhượng hoặc tặng, cho người khác được. Vì vậy khi quyền này bị xâm phạm chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường hoặc xin lỗi theo qui định PL. (1đ)

      II. Bài tập (4đ)

1.Đáp án a. (0.5đ)

Giải thích: Vì cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình nên hiệu ảnh Hồng Minh sử dụng hình ảnh không xin phép chị Thanh là sai (1đ)

-  Trong trường hợp “người đó” đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc  đại diện “người đó” đồng ý (điều 31 luật Dân sự) (0.5đ)
2. Xác định các hình thức thực hiện PL

   

a.Hình thức thực hiện PL là “Tuân thủ PL” (0.25đ)
b.                -----------------     là “Sử dụng PL” (0.25đ)
c.             --------------------    là “ Chấp hành PL” (0.25đ)
d. ------------------------------là “Áp dụng PL” (0.25đ)
- Nêu 4 khái niệm: Tuân thủ, sử dụng và chấp hành và áp dụng PL (1đ)

                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2014

                                              Giảng viên

                                       
Nguyễn Thị Mai
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                     ÑEÀ THI KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN LYÙ THUYEÁT





HOÏC PHAÀN : GIÁO DỤC PHAÙP LUAÄT 





HOÏC KYØ II – NAÊM HOÏC 2013 – 2014




LỚP: 13TC      Ngaøy thi : ………/………/ 2014


Thôøi gian: 90 phuùt
           Học sinh được sử dụng tài liệu

I. Lý thuyết: (6 điểm)

1. Phân tích bản chất của nhà nước và pháp luật. (2đ)
2. Phân biệt hành vi tội phạm và hành vi vi phạm hành chính. (2đ)
3.Tại sao nói “lỗi” không là dấu hiệu duy nhất khi xác định một hành vi vi phạm pháp luật. (2đ)
II. Bài tập: (4 ñieåm)

   1. (2đ)

- Ngày 1.1.2012 ông Thanh Bình có ký hợp đồng lao động với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Công, với thời hạn là 1 năm. Sau khi hợp đồng hết hạn, ông Thanh Bình vẫn tiếp tục làm việc. Ngày 1.1.2014 Giám đốc công ty cho ông Bình nghỉ việc, với lý do hợp đồng mà công ty đã ký với ông đã hết hạn từ lâu nên không cần báo trước.
- Bằng kiến thức pháp luật đã học, em hãy xác định:

a. Sự kiện pháp lý phát sinh giữa công ty Thành Công với ông Thanh Bình là gì? Vì sao? (1đ)
b.Việc Công ty cho ông Thanh Bình nghỉ việc là đúng hay sai? Vì sao? (1đ)
2. (2đ)

  - Ông Minh Sang có phần tài sản lớn. Khi mất, ông không để lại di chúc. Hãy nêu hình thức hưởng thừa kế tài sản do ông để lại và xác định các đối tượng được hưởng thừa kế. (biết ông có 1 vợ, 2 người con ruột, 1 người con nuôi và 2 người em gái ruột) 
- Hết -
TRƯỞNG KHOA 

     TRƯỞNG BỘ MÔN

  GV RA ĐỀ

    Đỗ Ngọc Mỹ

         Nguyễn Thị Mai
           Nguyễn Thị Mai

                                                             ĐÁP ÁN

I. Lý thuyết (6đ)

   Câu 1. (2đ)

     Nêu khái niệm NN: “Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt, nhằm duy trì trật tự xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ lợi ích của g/c thống trị trong xã hội.” (0.25đ)
     Bản chất NN: “Do NN chỉ ra đời và tồn tại và phát triển trong XH có g/c nên NN luôn mang bản chất g/c sâu sắc”. (0.25đ)
    - Tính g/c của nhà nước được thể hiện ở chỗ: nhà nước là công cụ, là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay g/c cầm quyền để bảo vệ lợi ích kinh tế, để thực hiện sự thống trị về chính trị và tác động tư tưởng của g/c thống trị đối với toàn xã hội. (0.25đ)
· Bản chất của Pháp  luật: “Nguồn gốc ra đời của nhà nước cũng là nguồn gốc của PL. Pháp luật còn là công cụ thực hiện quyền lực của nhà nước, để duy trì địa vị  thống trị và bảo vệ lợi ích của g/c thống trị. (0.5đ)

· Vì vậy PL luôn phản ánh ý chí và lợi ích của g/c thống trị (PL chủ nô bảo vệ quyền lợi chủ nô; pl tư sản bảo vệ quyền lợi tư sản). (0.5đ)
· Giai cấp thống trị sẽ ban hành các văn bản quy phạm PL để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo tư tưởng và bản chất của mình. (0.25đ)
     Câu 2. (2đ)

· Nêu khái niệm tội phạm (0.25đ)

· Chứng minh bằng tính chất, mức độ cao hơn, nguy hiểm hơn so vi phạm hành chính như xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ có tỷ lệ thương tích từ 11% trở lên (nếu dưới 11% người phạm tội dùng hung khí nguy hiểm hoặc phạm tội đối với người nuôi dưỡng hoặc đối với thầy cô giáo mình- Điều 104 LHS). (1đ)
- Nếu xâm phạm về tài sản thì mức độ thiệt hại từ 2.000.000đ (nếu dưới 2.000.000 đ và vi phạm nhiều lần vẫn bị xử lý hình sự). (0,25đ)
- Chứng minh các hành vi vi phạm PL hành chính ngược lại với hành vi phạm hình sự. (0.25đ)
- Về trách nhiệm pháp lý đối với tội phạm do toà án tuyên. Còn vi phạm hành chính do cơ quan hành chính nhà nước hoặc do người có nhiệm vụ xử lý như cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe…(0.25đ)
Câu 3. (2 điểm)
- Nêu khái niệm vi phạm pháp luật. (0,25đ)

- Phân tích từ “lỗi” là trạng thái tâm lý chủ quan của chủ thể khi thực hiện hành vi trái pháp luật. (0,25đ)

          Lỗi được thực hiện do những điều kiện và hoàn cảnh khách quan (0,5đ)

           Nêu các trường hợp lỗi được diễn ra như lỗi được gây ra không cố ý và cũng  không vô ý thực hiện hoặc không thể nhận thức được hành vi của mình hoặc lỗi đó bị bắt buộc thực hiện trong điều kiện bất khả kháng hoặc chưa đủ tuổi…do đó, nếu chỉ dựa vào lỗi bỏ qua 3 dấu hiệu còn lại sẽ xác định lỗi không chính xác, bỏ lọt tội hoặc không động viên mọi người chấp hành tốt pháp luật. (0,5đ)

             Do đó, khi xác định 1 hành vi vi phạm pháp luật cần dựa vào 4 dấu hiệu chứ không thể chỉ dựa vào 1 dấu hiệu “lỗi’.

             - Nêu 4 dấu hiệu vi phạm pháp luật (0.5đ).
II. Bài tập (4đ)

1. (2điểm)

a. Đó là Hợp đồng lao động. (0.5đ)

- Vì HĐLĐ là sự kiện pháp lý mà SKPL là…(nêu khái niệm SKPL). (0.5đ)
b. Sai. (0.5đ)

Vì đó là HĐ không xác định thời hạn (điều 27 LLĐ) (0.5đ)
2. (2đ)
- Hình thức hưởng thừa kế là theo quy định của pháp luật, với 3 hàng thừa kế (kể 3 hàng thừa kế). (1đ)
- Đối tượng được hưởng thừa kế theo PL ở hàng 1 gồm: Người vợ, hai người con ruột và 1 người con nuôi. Những người trên cùng hàng thừa kế hưởng 1 suất bằng nhau. (1đ)

                      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2014

                                              Giảng viên

                                            Nguyễn Thị Mai
